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1 1826213281 Lê Uyên Thảo 22/11/1992 Quảng Nam Nữ B18PSU-QTH2 0
Chi nhánh Viettel Đà Nẵng 

Tập đoàn Viễn thông Quân 

đội

ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 7.99 3.47 20306 Nhóm trưởng 0987773767

2 1826213304 Trần Thị Vinh 30/03/1984 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 0 Cty CP Cao su Đà Nẵng ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 7.08 2.93 21844 0905009790 Xét đợt 2

3 162330909 Bùi Duy Tuấn 17/09/1976 Nam B16QTH2 0
Cty CP Tổng Cty Miền 

Trung
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 5.92 2.19 21764 0983333559

1 172414681 Ngô Thị Thu 18/08/1987 Quảng Nam Nữ B17QTH2 0
Chi nhánh Cty TNHH sản 

xuất Thương mại Dịch vụ 

Yên Khánh

ThS. Hồ Hà Đông 0979765373 6.51 2.51 20400 0935231241

2 172334542 Phan Tấn Nhật Quang 09/09/1984 Đà Nẵng Nam B17QTH2 1
Chi nhánh Cty TNHH Vật 

liệu Xây dựng Trường Thịnh
ThS. Hồ Hà Đông 0979765373 6.28 2.43 20202 Nhóm trưởng 0935849984

1 1826213405 Trần Tường Vi 23/11/1991 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 0
Chi nhánh Cty CP Đại lý 

Liên Hiệp Vận chuyển tại 

Đà Nẵng

TS. Võ Thanh Hải 0935898898 8.10 3.52 20243 Nhóm trưởng 0935760066

2 1826213254 Hà Thị Khánh Ly 31/10/1992 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 0
Cty TNHH Quản lý và Kinh 

doanh Bất động sản 

vinhomes

TS. Võ Thanh Hải 0935898898 7.73 3.31 20296 0906119758

3 1826213230 Hồ Thị Lan Chi 18/05/1992 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 0
Cty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Du lịch Việt Thái
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 7.94 3.35 20371 0905018949

4 1827213406 Lê Trường Sơn 10/07/1989 Khánh Hòa Nam B18PSU-QTH1 0
Doanh nghiệp Tư nhân Đình 

Tàu
TS. Võ Thanh Hải 0935898898 7.05 2.90 20370 0903053450

5 1827213234 Lê Minh Đạt 19/06/1988 Quảng Nam Nam B18PSU-QTH1 0 Cty TNHH An Thạnh TS. Võ Thanh Hải 0935898898 7.69 3.27 20244 0935760066

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN 

HƢỚNG DẪN



1 1827213266 Nguyễn Đăng Minh Nhật 05/06/1991 TT Huế Nam B18PSU-QTH1 1
Chi nhánh Nhựa đường Đà 

Nẵng Cty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex

ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 7.71 3.26 19055 01675322901

2 1826213293 Nguyễn Thu Trang 16/06/1992 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 1
Ngân hàng NNTT NT Việt 

Nam chi nhánh Liên Chiểu 

Đà Nẵng

ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 7.34 3.13 20289 0905484768

3 1827213248 Nguyễn Vĩnh Kiều 16/08/1990 Quảng Nam Nam B18PSU-QTH1 0
Trung tân TTDĐ Khu vực II 

Cty Thông tin Di động
ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 8.34 3.63 20213 Nhóm trưởng 0905089142

4 1827213260 Phan Đức Mƣời 05/10/1986 Quảng Bình Nam B18PSU-QTH1 0
Trung tân TTDĐ Khu vực II 

Cty Thông tin Di động
ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 7.41 3.10 20369 0906435078

1 1827213237 Nguyễn Lê Hân 02/11/1991 Đà Nẵng Nam B18PSU-QTH2 0 Cty TNHH Khải An ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 7.36 3.12 20260 0935214435

2 1827213243 Nguyễn Anh Hoàng 07/02/1989 Đà Nẵng Nam B18PSU-QTH2 0
Cty CP Hạ tầng Viễn thông 

CMC chi nhánh Đà Nẵng
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 6.89 2.81 19098 0918638365

3 1826213299 Lê Nguyễn Minh Tuyết 17/01/1988 Quảng Nam Nữ B18PSU-QTH2 0
Cty Bảo Minh Quảng Nam 

Cty CP Bảo Minh
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 7.66 3.23 17897 0905832207

4 162330743 Lê Hồng Khánh 06/03/1969 Nam B16QTH1 0
Tổng Cty CP Dệt may Hòa 

Thọ
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 7.64 3.28 19034 Nhóm trưởng 0905250708

5 162330936 Nguyễn Thị Bích Vy 19/07/1988 Nữ B16QTH1 0 Cty CP Thép DANA - Ý ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 6.45 2.49 21819 0935212350

1 172334505 Lê Thị Mỹ 05/10/1991 Quảng Nam Nữ B18PSU-QTH2 0
Cty CP Địa cầu chi nhánh 

Khu Du lịch Sinh thái Biển 

Bãi Bắc

ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 9.02 3.88 20242 01262681894

2 1827213279 Đinh Hồ Mỹ Thanh 12/11/1986 Hà Tĩnh Nam B18PSU-QTH1 0
Cty CP Địa cầu chi nhánh 

Khu Du lịch Sinh thái Biển 

Bãi Bắc

ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 7.97 3.40 19066 0983781403

3 1826713341 Nguyễn Thị Thiên Nga 12/09/1989 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 1
Cty CP Địa cầu chi nhánh 

Khu Du lịch Sinh thái Biển 

Bãi Bắc

ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 6.80 2.77 21806 0905573273

4 1827213401 Nguyễn Quang Thông 29/09/1985 Nghệ An Nam B18PSU-QTH1 1
Khách sạn Hải Vân Cty CP 

Du lịch Đà Nẵng
ThS. Đoàn Thị Thúy Hải 0982136434 6.79 2.79 20343 Nhóm trưởng 0905775985



1 1826213296 Nguyễn Ngọc Uyên Trân 14/01/1992 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH2 0

Chi nhánh Cty CP Thương 

mại Quốc tế và Dịch vụ Đại 

siêu thị BIG C Hải Phòng tại 

Đà Nẵng

ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 8.06 3.49 20337 0904615582

2 1826213250 Nguyễn Thị Duy Linh 12/09/1989 Quảng Nam Nữ B18PSU-QTH2 0 Cty CP Procimex Việt Nam ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 8.50 3.60 20341 0905407670

3 1826213225 Trần Phan Lan Anh 03/09/1992 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH2 0
Cty CP Thương mại và Xây 

dựng Đà Nẵng
ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 8.31 3.65 20272 Nhóm trưởng 01224451574

4 1827213276 Lê Khắc Quang Sĩ 16/08/1988 Đà Nẵng Nam B18PSU-QTH2 0
Cty TNHH Groz-Beckert 

Việt Nam
ThS. Huỳnh Linh Lan 0982712659 7.74 3.32 20315 0982552050

1 1826213297 Nguyễn Thanh Trúc 25/06/1992 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 0
Cty CP Du lịch Việt Nam 

Vitours
ThS. Nguyễn Lê GiangThiên 0914680060 7.96 3.46 20279 Nhóm trưởng 0949659634

2 1826213291 Nguyễn Thị Hữu Trang 14/02/1992 Quảng Nam Nữ B18PSU-QTH1 0
Cty CP Khu Du lịch Biển 

Ngũ Hành Sơn
ThS. Nguyễn Lê GiangThiên 0914680060 7.53 3.20 20347 0935315689

1 1826213268 Đinh Thị Kim Phúc 13/01/1988 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 0 Cty CP Thủy điện A Vương ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 9.10 3.93 20329 Nhóm trưởng 0914741218

2 1826213244 Trần Khánh Hồng 16/11/1992 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 0
Cty TNHH Công nghệ Tin 

học Phương Tùng
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 7.80 3.32 20259 01287544923

3 1826213295 Huỳnh Thị Huyền Trâm 04/11/1992 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH1 0
Cty TNHH Công nghệ Tin 

học Phương Tùng
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 7.42 3.12 20316 0905774179

4 1826213229 Nguyễn Linh Châu 30/04/1991 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH2 1 Cty TNHH Giải pháp VIAN ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 7.30 3.13 20290 0906437755

1 1826213290 Ngô Thị Trang 22/08/1988 Đà Nẵng Nữ B18PSU-QTH2 0
Cty TNHH Sân Gôn 

VINACAPITAL Đà Nẵng
ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 8.28 3.57 19096 Nhóm trưởng 0906558158

2 1826213288 Đỗ Thị Thanh Trà 20/04/1992 Quảng Nam Nữ B18PSU-QTH1 1
Cty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Hưng Thịnh
ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 6.85 2.87 20314 0913002149

3 1826213235 Phan Thị Giang 10/10/1991 Nghệ An Nữ B18PSU-QTH2 0
Cty TNHH Sản xuất Xây 

dựng và Thương mại Khải 

Phát

ThS. Lê Thị Khánh Ly 0979161711 7.78 3.31 19027 0975309680



1 1827213303 Nguyễn Quốc Việt 20/01/1992 Quảng Nam Nam B18PSU-QTH2 0
Cty TNHH Thương mại K-

An
ThS. Nguyễn Thị My My 0983299334 8.06 3.45 20245 Nhóm trưởng 01223569998

2 1827213228 Nguyễn Huy Châu 08/05/1983 TT Huế Nam B18PSU-QTH2 1 Cty TNHH Trường Sinh An ThS. Nguyễn Thị My My 0983299334 6.73 2.77 20367 0905369060

3 1826213301 Huỳnh Thị Tường Vi 15/10/1990 Quảng Ngãi Nữ B18PSU-QTH2 0
Siêu thị Quảng Ngãi Doanh 

nghiệp Tư nhân Sách Thành 

Nghĩa

ThS. Nguyễn Thị My My 0983299334 8.25 3.57 17882 0988661209

1 172334629 Nguyễn Thị Xuân Vân 21/06/1991 Quảng Nam Nữ B17QTH1 0 Cty CP Đại Hưng TS. Trương Văn Sinh 0914242222 7.24 2.99 20216 0905885241

2 172334502 Đinh Thị Khánh My 02/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTH5 1
Cty TNHH MTV Tư vấn 

giải pháp CNTT Toàn Cầu 

Xanh

TS. Trương Văn Sinh 0914242222 7.24 3.08 19040 Nhóm trưởng 0905229819

1 172334537 Phạm Thị Phúc 19/05/1989 Quảng Bình Nữ B17QTH2 0 Cty TNHH Hoàng Anh Lực PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 6.89 2.80 20241 0989077931

2 172334524 Phan Lê Hiền Nhân 05/11/1988 Đà Nẵng Nam B17QTH1 0 Cty TNHH QGS Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thế Tràm 0914057145 6.84 2.77 20271 Nhóm trưởng 0904707447

1 172334507 Nguyễn Hoàng Nam 31/07/1989 Đà Nẵng Nam B17QTH1 0
Cty CP Kỹ Nghệ Khoáng 

Sản Quảng Nam
TS. Huỳnh Huy Hòa 0905071002 6.45 2.50 20265 Nhóm trưởng 0928703607

2 172334508 Nguyễn Tuấn Nam 06/11/1979 Nghệ An Nam B17QTH4 1 Cty CP Kỷ Nguyên Mới TS. Huỳnh Huy Hòa 0905071002 6.41 2.55 18956 0987070207

1 172334583 Trần Văn Tiến 30/06/1990 Quảng Bình Nam B17QTH4 0
Cty TNHH MTV Hữu nghị 

Nam Lào
ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 6.87 2.76 20203 Nhóm trưởng 01658106030

2 172334602 Cao Minh Trí 20/02/1991 Nghệ An Nam B17QTH4 1
Cty TNHH MTV Hữu nghị 

Nam Lào
ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 6.50 2.63 19015 01678696288

1 162330665 Văn Công Bình 24/10/1987 Nam B16QTH2 0 Cty CP QN-EDEN ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 6.54 2.56 21825 Nhóm trưởng 0905224221

2 162320325 Nguyễn Thị Quỳnh 28/09/1988 Đà Nẵng Nữ B17QTH2 0
Ngân hàng NNTT NT Việt 

Nam chi nhánh Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 6.17 2.37 20281 0904726795



1 162330724 Nguyễn Văn Hoài 03/02/1990 Quảng Trị Nam B17QTH2 1
Cty TNHH Xây dựng Mạnh 

Linh
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 6.41 2.54 20332 0975535169

2 162330925 Nguyễn Thế Hoàng Việt 12/01/1986 Quảng Nam Nam B17QTH2 0
Văn phòng đại diện Cty CP 

Xuất nhập khẩu 

TECHNIMEX tại Đà Nẵng

ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 6.50 2.55 20257 Nhóm trưởng 0905171307


